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Chỉ tiêu
Mã 
ct

Thuyết 
minh

Quý 2/2017 Quý 2/2016
Lũy kế từ đầu 

năm đến cuối quý 
2năm 2017

Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 

quý 2năm 2016

  1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 21 101 913 888 112 93 559 185 141 185 677 636 918 164 253 442 677

  2. Các khoản giảm trừ 02

  3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV                   
         (10 = 01 - 02)

10 101 913 888 112 93 559 185 141 185 677 636 918 164 253 442 677

  4. Giá vốn hàng bán 11 22 88 295 562 036 81 499 999 377 162 051 318 003 143 519 015 990

  5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ            
           (20 = 10 - 11)

20 13 618 326 076 12 059 185 764 23 626 318 915 20 734 426 687

  6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 23 1 186 454 165  4 598 053 1 188 880 056  10 565 715

  7. Chi phí tài chính 22 24  739 184 656  700 242 676 1 271 427 692 1 324 996 025

      - Trong đó: Chi phí lãi vay 23  739 184 656  700 242 676 1 271 427 692 1 324 996 025

  8. Chi phí bán hàng 24

  9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3 159 426 486 2 449 839 564 4 489 117 450 3 959 227 446

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh               
         {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

30 10 906 169 099 8 913 701 577 19 054 653 829 15 460 768 931

11. Thu nhập khác 31 25  500 000 000

12. Chi phí khác 32 26  95 408 407  87 250 000  268 213 859  223 064 434

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 - 95 408 407 - 87 250 000  231 786 141 - 223 064 434

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                            
         (50 = 30 + 40)

50 27 10 810 760 692 8 826 451 577 19 286 439 970 15 237 704 497

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 27 1 820 383 709 1 591 113 380 3 477 759 884 2 831 425 695

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52  6 397 931  6 397 931

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp            
        (60 = 50 - 51 - 52)

60 27 8 990 376 983 7 228 940 266 15 808 680 086 12 399 880 871

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 28   1 379    871   2 425   1 665

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71

               Tổng Giám đốc       Kế toán trưởng

               Ngô Văn Long Nguyễn Thị Ngọc Anh
               Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2017
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